
Chuyên môn
Lý luận 

chính trị

Quản lý 

nhà nước 

Ngoại 

ngữ
Tin học

1 Nguyễn Thị Lan Anh 05/10/1979 Hiệu trưởng
ĐH  Ngữ Văn -

 Thạc sĩ QLGD
TC B2 B

 Quyết định bổ nhiệm gần nhất số 

51/QĐ-UBND ngày 11/07/2025

Đã thực hiện quy 

trình BNL

2 Trịnh Quang Hưng 27/04/1987
P. Hiệu 

trưởng
ĐH  Ngữ Văn TC B B

 Quyết định bổ nhiệm gần nhất số 

67/QĐ-UBND ngày 11/07/2025

Đã thực hiện quy 

trình BNL

3 Nguyễn Thị Huyền 14/03/1977 Giáo viên ĐH  Ngữ Văn B B

4 Dương Thị Phượng 04/09/1977 Giáo viên ĐH Tiếng Anh B2 B

5 Cao Ngọc Hoa 15/11/1976 Giáo viên ĐH Tiếng Anh B2 B

6 Lê Thị Thu Khuyên 10/05/1973 Giáo viên Đại học Sinh SC B B

7 Bùi Thị Thu Tâm 28/09/1973 Giáo viên ĐH GDCTr B B

8 Phạm Thị Thuý Phượng 06/05/1979 Giáo viên ĐH Tiếng Anh B2 B

9 Phan Thị Thanh Phượng 09/04/1983 Giáo viên ĐH Sinh học SC B B

10 Đặng Thị Thái Hương 08/11/1986 Giáo viên ĐH Toán TC B B

11 Đinh Thị Thúy 28/02/1988 Giáo viên ĐH Hóa học TC B B

12 Nguyễn Thị Tâm 20/07/1989 Giáo viên ĐH Công nghệ B B

13 Nguyễn Thị Thảo 26/08/1989 Giáo viên ĐH Toán SC B CĐ

UBND PHƯỜNG BÌNH KHÊ

TRƯỜNG THCS BÌNH KHÊ

G/c

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

 DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN ( tính đến thời điểm 01/09/2025)

STT Họ và Tên Chức vụ

Chia theo trình độ đào tạo
Thời gian, số Quyết định bổ 

nhiệm gần nhất



14 Lê Thị Nguyên 19/12/1989 Giáo viên ĐH Toán SC B CĐ

15 Hoàng Thị Hương 15/11/1988 Giáo viên ĐH Văn SC B B

16 Nguyễn Thị Trang Nhung 25/01/1988 Giáo viên Thạc sĩ Ngữ Văn B B

17 Tạ Minh Sơn 07/11/1990 Giáo viên ĐH Toán SC B CĐ

18 Nguyễn Thanh Huyền 24/09/1990 Giáo viên ĐH Sinh SC B B

19 Nguyễn Thị Hồng Diệu 08/10/1990 Giáo viên ĐH Toán - tin SC B ĐH

20 Trịnh Thị Hạnh 13/08/1989 Giáo viên ĐH Văn - sử SC B B

21 Tạ Thị Hương Hoan 15/04/1990 Giáo viên ĐH Toán SC B B

22 Đỗ Hương Thảo 29/05/1979 Giáo viên ĐH Toán TC B B

23 Tạ Thị Hương Huyền 07/11/1979 Giáo viên ĐH Âm nhạc B B

24 Dương Thị Kiều Anh 20/10/1994 Giáo viên ĐH Mỹ thuật SC B B

25 Phạm Thị Hà 29/10/1988 Giáo viên ĐH Toán -Tin SC B ĐH

26 Nguyễn Thị Hạnh 25/08/1992 TTCM ĐH Văn SC B B

27 Lài Thị Minh 02/09/1990 Giáo viên ĐH ngành GDTC B B

28 Nguyễn Thị Lam 06/03/1981
Nhân viên 

HC- VT
ĐH Kế toán SC B TC

29 Nguyễn Thị Thủy 20/10/1977
Nhân viên 

TB-TV
ĐH Thư viện - TB B B



30 Nguyễn Thị Đức 16/11/1978
Nhân viên kế 

toán
Đại học kế toán SC B B

31 Ngọc Bích Phượng 12/02/1996 Giáo viên ĐH Địa B B HĐLĐ dưới 12 tháng

32 Nguyễn Thị Tú Anh 11/06/1989 Giáo viên
Đại học Sư phạm 

TDTT
B B HĐLĐ dưới 12 tháng

33 Bùi Thị Hương 17/05/1999 Giáo viên ĐH Hóa B B HĐLĐ dưới 12 tháng

34 Ngô Thị Duyên
28/08/1991

Giáo viên ĐH Văn B B HĐLĐ dưới 12 tháng

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Lan Anh


